
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /BVĐKT-HCQT 
 

Lai Châu, ngày      tháng 03 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp báo giá hàng hóa dịch vụ  

 

Kính gửi:  Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu triển khai mua sắm vật tư, linh kiện sửa 

chữa, bảo dưỡng Hệ thống lò đốt rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai 

Châu. Để đảm bảo khách quan và phù hợp với thực tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai 

Châu kính mời các đơn vị gửi báo giá các hàng hóa, dịch vụ cho Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lai Châu (Chi tiết tại danh mục chi tiết kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị xây dựng cơ cấu giá phù hợp với thực tế, bản báo giá 

các mặt hàng gửi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh theo địa chỉ sau:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, số 098 đường 30/4, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133 875 185. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

   - Như trên; 

   - Lưu VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Việt Hưng 

 

 

  



BẢNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

Kèm theo công văn số Số:     /BVĐKT-HCQT ngày     tháng     năm 2023 

 

STT Nội dung sửa chữa 
Số 

lượng 
Đơn vị Đơn giá Thành tiền 

1 Ống khói   1 Bộ   

1.1 

Tháo dỡ ống khói cũ hỏng 

Bao gồm: 

+ Vật tư phụ, nhân công 

+ Cẩu thi công tháo dỡ ống khói cũ 

hỏng: Cẩu 20 tấn trở lên đủ chiều dài 

cẩu ống khói 

1 Bộ   

1.2 

- Thay thế mới ống khói 

Bao gồm: 

 + Ống khói đường kính Ø350 mm, 

chiều cao tính từ mặt đất đến đỉnh ống 

khói ≥20m tuân theo quy chuẩn 

QCVN 02:2012/BTNMT. 

- Vật liệu ống khói: Inox 304, chiều 

dày 2 mm. 

- Trên ống khói có 2 lỗ lấy mẫu khí có 

phương vuông góc với nhau tuân theo 

thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

- Hệ thống chống sét lắp đặt trên ống 

khói: kim thu sét bọc đồng Ø16mm, 

dây cáp lụa thu sét Ø12 bọc nhựa theo 

tiêu chuẩn TCVN 9385:2012. 

- Hệ thống cáp neo ống khói inox Ø8 

mm. 

- Nhân công, vật tư phụ thay thế ống 

làm việc trên cao 

- Sử dụng xe cẩu tự hành 20 tấn cẩu 

lắp đặt ống khói (đủ chiều dài cần cẩu 

ống khói). 

1 Bộ   

  

* Danh mục vật tư         

Ống khói inox 304 chiều dày 2mm, có 

nón che mưa, 02 đai bắt cáp neo ống 

khói. Ống khói chia làm 05 đoạn như 

trong bản vẽ. 

m 18    

Cáp neo ống khói inox304, đường 

kính 8mm 
m 180    

Tăng đơ M16 Cái 8    

Ma ní 12 Cái 8    

Cóc bắt cáp 8 Cái 20    

Kim thu sét bọc đồng f16 Cái 1    

Dây cáp thu sét f12 bọc nhựa m 28    

Cóc bắt cáp 12 Cái 6    

Cóc bắt cáp 16 Cái 3    

Que hàn 3,2 ly Kg 4    



STT Nội dung sửa chữa 
Số 

lượng 
Đơn vị Đơn giá Thành tiền 

Que hàn 2,5 ly Kg 2    

Bu lông mạ kẽm M12x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 5    

Bu lông mạ kẽm M16x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 15    

Bu lông mạ kẽm M1ox30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 25    

Bu lông mạ kẽm M8x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 15    

Thời gian sản xuất: 15 ngày 

Thời gian thay thế: 2 ngày 
       

Nhân công thay thế: 02 người        

2 Hệ thống xử lý khói bụi Cyclon   1 Gói    

2.1 

Tháo dỡ hệ thống Cyclon cũ hỏng 

Bao gồm: 

+ Vật tư phụ, nhân công 

+ Cẩu thi công tháo dỡ cyclon 

1 Bộ   

2.2 

Thay mới hệ thống Cyclon mới 
- Thay mới buồng cyclon, chế tạo dựa 

theo kích thước cũ. Vật liệu thép chịu 

nhiệt A515 dày 5mm. 

1 Bộ   

  * Danh mục vật tư         

  

Bộ cyclon chế tạo từ thép chịu nhiệt 

A515, chiều dày 5mm. Chân đế chế 

tạo từ vật liệu SS400 dày 5mm. 

Chiếc 1    

  Lưới chắn bảo vệ cyclon Bộ 1    

  Que hàn 3,2 ly Kg 4    

  Que hàn 2,5 ly Kg 2    

  
Bu lông mạ kẽm M12x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 5    

  
Bu lông mạ kẽm M16x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 15    

  
Bu lông mạ kẽm M1ox30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 25    

  
Bu lông mạ kẽm M8x30 (ê cu + long 

đen bằng) 
Bộ 15    

  
Thời gian sản xuất: 15 ngày 

Thời gian thay thế: 2 ngày 
       

  Nhân công thay thế: 02 người        



STT Nội dung sửa chữa 
Số 

lượng 
Đơn vị Đơn giá Thành tiền 

3 Quạt cấp khí  1 Gói    

  
* Nội dung công việc 

- Thay mới quạt hỏng  
      

  

* Danh mục vật tư        

Quạt cấp khí có thông số: 

+ Lưu lượng gió 40 m3/phút (max) 

+ Áp suất 3,2 kPa (max) 

+ Tốc độ vòng quay 2830 vòng/phút 

+ Nguồn điện 220V 

+ Công suất mô tơ 2,2 kW, 2P 

Chiếc 1   

Thời gian thay thế: 01ngày       

  Nhân công: 01 người       

4 Khung thép đỡ ống khói  1 Gói    

  
* Nội dung công việc: 

- Hàn khung giá đỡ, gia cố ống khói  
       

  

* Danh mục vật tư         

Thép U80x40x5 m 12    

Que hàn 3,2 ly Kg 2    

Que hàn 2,5 ly Kg 1    

Thời gian thay thế: 01ngày        

  Nhân công: 02 người        

5 Làm sạch và sơn lại toàn bộ thân lò  1 Gói    

  

* Nội dung công việc  

- Làm sạch, đánh gỉ toàn bộ vỏ lò, 

khung giá đỡ và sơn chống gỉ chịu 

nhiệt cho toàn bộ lò đốt.  

      

  

* Danh mục vật tư         

Sơn chịu nhiệt 500 độ Kg 10    

Sơn chống gỉ đại bàng Kg 5    

Chổi lăn sơn Cái 3    

Chổi quét sơn Cái 3    

Thời gian sửa chữa: 2 ngày        

Nhân công: 02 người        

Tổng cộng    
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